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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-

CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ);  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;  

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một 

cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc 

đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về 

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; 

Căn cứ Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn 

khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 1.776 thủ tục hành chính 

cấp tỉnh, 336 thủ tục hành chính cấp xã; danh mục 2.081 thủ tục hành chính cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (1.010 Dịch vụ công 
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trực tuyến toàn trình, 1.071 Dịch vụ công trực tuyến một phần) và danh mục 2.063 thủ 

tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; các quy 

định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

1. Giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện thiết lập 

quy trình liên thông, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2025. 

(Có 14 phụ lục từ số 01 đến số 14 kèm theo). 

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) 

thực hiện tích hợp, kiểm thử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (đ/c Hòa); 

- Viễn thông Hà Giang; 

- Viễn thông Tuyên Quang; 

- Cổng dịch vụ công quốc gia; 

- Lưu: VT, PVHCC, ĐM. 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Gia Long 
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